	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

[image: image233.emf]y

x

2

O 1


MÃ ĐỀ T9-03

(Đề có 4 trang gồm 50 câu trắc nghiệm)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn: KTHKI

Ngày kiểm tra: .../01/2022

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Lưu ý: Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm)


ĐỀ BÀI
Câu 1: Giá trị của biểu thức [image: image2.png]V18 +V72 — V32



 là:
A. [image: image4.png]—52




B. [image: image6.png]—15v2




C. [image: image8.png]15V2




D. [image: image10.png]5v2




Câu 2: Điều kiện để hàm số 
[image: image11.wmf]yaxb
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là hàm bậc nhất là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image15.wmf]b0
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Câu 3: Đồ thị của hàm số 
[image: image16.wmf]22
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 được biểu thị trong hình vẽ nào sau đây:

[image: image17]
A. Hình b)
B. Hình d)
C. Hình a)
D. Hình c)
Câu 4: Hàm số 
[image: image18.wmf]yaxb(a0)
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đồng biến trên R khi
A. 
[image: image19.wmf]b0
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B. 
[image: image20.wmf]b0
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C. 
[image: image21.wmf]a0
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D. 
[image: image22.wmf]a0
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Câu 5: Cho đường tròn (O) đường kính MN và dây CD không đi qua tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. MN < CD
B. MN > CD
C. MN = CD
D. MN ≤ CD
Câu 6: Cho các biểu thức A, B mà [image: image24.png]


,khẳng định nào sau đây là ĐÚNG
A. [image: image26.png]VA.VB = BVA




B. [image: image28.png]VA.VB = JVAB




C. [image: image30.png]VA.VB = AB




D. [image: image32.png]VA.VB = AVB




Câu 7: Trục căn thức ở mẫu của biểu thức [image: image34.png]


 ta được kết quả là:
A. 
[image: image35.wmf](
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B. 
[image: image36.wmf]53
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C. 
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D. 
[image: image38.wmf]53
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Câu 8: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là
A. Trung điểm cạnh góc vuông lớn hơn.
B. Trung điểm cạnh huyền.
C. Giao ba đường cao.

D. Giao ba đường trung tuyến.
Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AK (như hình vẽ). Độ dài cạnh BC là:

[image: image39.png]



A. BC = 5

B. BC = 4,5

C. BC = 8

D. BC = 6
Câu 10: Phương trình [image: image41.png]


 có nghiệm là:
A. 4
B. 16
C. 10
D. -16
Câu 11: Cho hàm số [image: image43.png]


 xác định trên [image: image45.png]


. Với x1, x2 [image: image47.png]


 R và x1 < x2. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. [image: image49.png]


(x1) < [image: image51.png]


(x2) thì hàm số đồng biến trên [image: image53.png]


.
B. [image: image55.png]


(x1) < [image: image57.png]


(x2) thì hàm số nghịch biến trên [image: image59.png]


.
C. [image: image61.png]


(x1) = [image: image63.png]


(x2) thì hàm số đồng biến trên [image: image65.png]


.
D. [image: image67.png]


(x1) > [image: image69.png]


(x2) thì hàm số đồng biến trên [image: image71.png]


.
Câu 12: Với A là biểu thức đại số, ta có:
A. [image: image73.png]VAT




B. [image: image75.png]VAT = —/A?




C. [image: image77.png]14|




D. [image: image79.png]



Câu 13: Hệ số a và b của hàm số bậc nhất [image: image81.png]y=—-3x+5



 là
A. [image: image83.png]—3;b




B. 
[image: image84.wmf]a8;b5
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C. 
[image: image85.wmf]a1;b4
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D. 
[image: image86.wmf]a2;b3
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Câu 14: Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là:
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 15: Cho tam giác `[image: image87.wmf]ABC

 vuông tại A, Góc ACB = 600, cạnh `[image: image88.wmf]5

AB
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 cm. Độ dài cạnh `[image: image89.wmf]AC

 là
A. 15cm.
B. `[image: image90.wmf]53

 cm.
C. `[image: image91.wmf]52

2

 cm.
D. 
[image: image92.wmf]53

3

cm.
Câu 16: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 5cm, [image: image94.png]


 trường hợp nào sau đây là đúng:

A. AB = 2,5cm.
B. AC = [image: image96.png]5v3



cm.
C. AB = [image: image98.png]


 cm.
D. AC = [image: image100.png]


 cm.
Câu 17: Cho các biểu thức A, B mà
[image: image101.wmf]0,0

AB
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, khẳng định nào sau đây là ĐÚNG
A. [image: image103.png]



B. [image: image105.png]



C. [image: image107.png]



D. [image: image109.png]



Câu 18: Tập nghiệm của phương trình [image: image111.png]JGx+ 12




 là:
A. 
[image: image112.wmf]{
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B. 
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}

5;7

-


C. 
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D. 
[image: image115.wmf]{
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Câu 19: Hàm số 
[image: image116.wmf]yaxb(a0)
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nghịch biến trên R khi
A. 
[image: image117.wmf]b0
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B. 
[image: image118.wmf]a0

<


C. 
[image: image119.wmf]b0
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D. 
[image: image120.wmf]a0
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Câu 20: Nếu đường thẳng và đường tròn có duy nhất một điểm chung thì
A. đường thẳng không cắt đường tròn.
B. đường thẳng cắt đường tròn.
C. đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.
D. đáp án khác.
Câu 21: Kết quả của [image: image122.png]


 bằng

A. Không tồn tại.
B. 5 và 5
C. -5
D. -5 hoặc 5
Câu 22: Kết quả của phép tính [image: image124.png](7-3v2) = (74 3V2) + 612



 là:
A. [image: image126.png]42




B. 6
C. [image: image128.png]14




D. 0
Câu 23: Cho tam giác CDE vuông tại C . Vẽ đường tròn (E; EC). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. CD là tiếp tuyến của (E; EC).
B. DE là tiếp tuyến của (E; EC).
C. CD là cát tuyến của đường tròn (E; EC).
D. Đoạn thẳng DE cắt đường tròn (E; EC) tại hai điểm.
Câu 24: Với hình vẽ dưới đây thì độ sâu d của mực nước chỗ thuyền đang đậu là bao nhiêu?.

[image: image129.png]



A. [image: image131.png]d ¥ 19,3m





B. [image: image133.png]d ¥ 24,3m





C. [image: image135.png]d ¥ 39,2m





D. [image: image137.png]d ¥ 23m




Câu 25: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng [image: image139.png]


 và đường thẳng [image: image141.png]



A. (4; -3)
B. (4;3)
C. (-2; 5
D. (4;5)
Câu 26: Cho tam giác ABC vuông tại A . Hệ thức nào sau đây đúng?
A. [image: image143.png]sin B




B. [image: image145.png]sin B




C. [image: image147.png]|




D. [image: image149.png]cos B




Câu 27: “Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì…với dây ấy”. Điền vào dấu…cụm từ thích hợp
A. bằng.
B. song song.
C. vuông góc.
D. nhỏ hơn.
Câu 28: Cho tam giác ABC vuông tại A . Hệ thức nào sau đây đúng?
A. BC = AC cosC
B. AB = AC sinB
C. AB = AC cosC
D. AC = BC sinB
Câu 29: Điền vào các vị trí (1); (2) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng):

[image: image150.png]R d Vi tri trong déi ctia duéng thang va duéng tron
6cm Sem (L
9cm (2).. Tigp xic nhau





A. (1): cắt nhau; (2): 8cm.
B. (1): 11cm; (2): cắt nhau.
C. (1): không cắt nhau; (2): 9cm.
D. (1): cắt nhau; (2): 9cm.
Câu 30: Điều kiện của x để biểu thức [image: image152.png]


có nghĩa là
A. [image: image154.png]



B. [image: image156.png]



C. [image: image158.png]



D. [image: image160.png]



Câu 31: Cho tam giác ABC vuông tại A, tanC bằng:

[image: image161.emf]A

B
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A. tan C = [image: image163.png]




B. tan C = [image: image165.png]




C. tan C = [image: image167.png]=





D. tan C = [image: image169.png]



Câu 32: Vị trí tương đối của hai đường thẳng [image: image171.png]y

—2x—4



và [image: image173.png]y=3x—1



 là:
A. Hai đường thẳng trên song song.
B. Hai đường thẳng trên trùng nhau.
C. Hai đường thẳng trên cắt nhau.
D. Cả 3 câu đều sai.
Câu 33: Cho đường thẳng [image: image175.png]ax+ b (a # 0)



 và [image: image177.png](d):y=a'x +b'(a" #0)





( d) // ( d’), Chọn khẳng định đúng:
A. [image: image179.png]a=a

bp = b




B. [image: image181.png](a=a'

b = B




C. [image: image183.png]a #a'




D. [image: image185.png]@ #a

b=p




Câu 34: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (như hình vẽ). Độ dài cạnh AH là:

[image: image186.emf]2                     6
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A. AH = 2[image: image188.png]




B. AH = 4

C. HC = 12

D. HC = 9
Câu 35: Cho hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm. Chọn khẳng định sai?
A. Tia nối từ điểm đó tới tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính.
B. Tia nối từ tâm tới điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính.
C. Khoảng cách từ điểm đó đến hai tiếp điểm là bằng nhau.
D. Tia nối từ điểm đó tới tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
Câu 36: Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất
A. y =-x2+1
B. y = 3
C. y = 4 - x3
D. y = -2x+ 1
Câu 37: “Trong tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng…”. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. Tích hai cạnh góc vuông.
B. Tổng nghịch đảo các bình phương của hai cạnh góc vuông.
C. Tích cạnh huyền và 1 cạnh góc vuông.
D. Tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.
Câu 38: Điểm B(-2;3) thuộc đường thẳng nào?
A. [image: image190.png]y=2x+7




B. 
[image: image191.wmf]yx5
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C. 
[image: image192.wmf]yx9
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D. 
[image: image193.wmf]yx8

=-+


Câu 39: Rút gọn biểu thức [image: image195.png]V49b?



 với [image: image197.png]b=0




A. −49b
B. 49b
C. −7
D. 7b
Câu 40: Đường thẳng và đường tròn có nhiều nhất bao nhiêu điểm chung
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 41: Cho hai đường tròn [image: image199.png]


 và [image: image201.png](0'; 5em)



 tiếp xúc ngoài thì độ dài 
[image: image202.wmf]OO'

 bằng

A. 
[image: image203.wmf]'3
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B. 
[image: image204.wmf]'7

OOcm

=


C. 
[image: image205.wmf]'

8

OOcm

=


D. 
[image: image206.wmf]'2

OOcm

=


Câu 42: Một cây cau có chiều cao 10m. Để hái một buồng cau xuống, phải đặt thang tre sao cho đầu thang tre đạt độ cao đó, khi đó góc của thang tre với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 12m (làm tròn đến phút)?
[image: image207.png]10m
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A. 420 20’

B. 560 26’
C. 480 35’

D. 410 24’
Câu 43: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (như hình vẽ). Hệ thức nào sau đây là đúng?

[image: image208.png]



A. AB2 = BH.BC

B. AB2 = AH.BC

C. AB2 = CH.BC

D. AB2 = BH.HC
Câu 44: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết sin C =[image: image210.png]


. Số đo góc C làm tròn đến độ là:
A. 300
B. 360
C. 250
D. 370
Câu 45: Hai tiếp tuyến tại B và E của đường tròn (O) cắt nhau tại A . OA cắt BE tại D . Khi đó:
A. BE // AC
B. BE // OA
C. BE ⊥ OA tại D
D. BE = OA
Câu 46: Tam giác ABC vuông tại A, cos C bằng:
A. [image: image212.png]



B. [image: image214.png]



C. [image: image216.png]



D. [image: image218.png]=




Câu 47: Với hai số a và b không âm, ta có: a < b khi và chỉ khi
A. [image: image220.png]



B. [image: image222.png]



C. [image: image224.png]Va< b




D. [image: image226.png]va> b




Câu 48: Cho MB, MC là 2 tiếp tuyến của đường tròn (O) với B, C là các tiếp điểm thì câu nào sau đây là đúng?
A. MO // BC
B. BO = MC
C. MB = BC
D. OM là phân giác của góc O.
Câu 49: Chọn khẳng định nào sau đây là ĐÚNG
A. 
[image: image227.wmf]3
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B. 
[image: image228.wmf]3

3

aa

=


C. 
[image: image229.wmf]3
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D. 
[image: image230.wmf]3
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Câu 50: Cho hàm số 
[image: image231.wmf]yax3
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 có đồ thị (d), biết (d) đi qua điểm 
[image: image232.wmf]M(1;1)

-

, giá trị của a là:
A. -3
B. 2
C. 3
D. -2
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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b)





c)





d)
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